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DANH SÁCH LỚP HỌC PHẦN ĐIỀU CHỈNH THỜI KHÓA BIỂU 

TẠI KHU VỰC TẦNG 2 VÀ TẦNG 3 NHÀ G2 

(Kèm theo công văn số 135/ĐT, ngày 12 tháng 04 năm 2021) 

Mã LHP Học phần 
T
C 

Giảng viên Thứ Tiết GĐ đã thông báo 

GĐ điều chỉnh 
Ghi 
chú Ngày 17/4-

18/4 

Ngày 8/5-
9/5 và 15/5-

16/5 

POL1001 1 Tư tưởng Hồ Chí Minh 2 ThS. Trần Kim Hoàng 7 4-5 301-G2 308-GĐ2 308-GĐ2 CL 

INT2211 21 Cơ sở dữ liệu 4 ThS. Phạm Hải Đăng 7 3-4 PM313-G2 PM402-E5 PM402-E5 N1 

INT2211 21 Cơ sở dữ liệu 4 ThS. Phạm Hải Đăng 7 5-6 PM313-G2 PM402-E5 PM402-E5 N2 

ELT2041 2 Điện tử số 3 ThS. Phạm Đình Tuân 7 8-10 304-G2 103-G2 103-G2 CL 

INT2210 20 Cấu trúc dữ liệu và giải thuật 4 ThS. Phạm Thị Quỳnh Trang 7 1-2 PM307-G2 PM401-E5 PM401-E5 N1 

INT2210 20 Cấu trúc dữ liệu và giải thuật 4 ThS. Phạm Thị Quỳnh Trang 7 3-4 PM307-G2 PM401-E5 PM401-E5 N2 

ELT3163 20 Mạng truyền thông di động  3 
TS. Đinh Thị Thái Mai 
Trợ giảng: NCS. Dương Ngọc 
Sơn 

7 1-3 301-G2 202-G8 202-G8 CL 

FLF2102 1 Tiếng Anh cơ sở 2 5 Trường ĐHNN 7 7-10 308-G2 107-G2 107-G2 CL 

INT3506 4 Các hệ thống thương mại điện tử  3 TS. Bùi Quang Hưng 7 7-10 303-G2 3-G3 3-G3 CL 

MAT1042 15 Lớp học bù Giải tích 4 
ThS.GVC. Nguyễn Quang 
Vinh 

7 1-4 308-G2 210-GĐ3 210-GĐ3 CL 

INT2215 1 Lập trình nâng cao 4 HVCH. Nguyễn Hoàng Quân 7 3-4 PM305-G2 PM208-G2 Nghỉ học N1 

INT2215 1 Lập trình nâng cao 4 HVCH. Nguyễn Hoàng Quân 7 5-6 PM305-G2 PM208-G2 Nghỉ học N2 

INT2211 1 Cơ sở dữ liệu  4 PGS.TS. Nguyễn Hải Châu 7 2-3 303-G2 Nghỉ học Nghỉ học CL 

INT2211 4 Cơ sở dữ liệu 4 PGS.TS. Nguyễn Hải Châu 7 4-5 303-G2 310-GĐ2 310-GĐ2 CL 

INT3108 1 
Lập trình nhúng và thời gian 
thực (LT)  

3 TS. Lê Quang Minh 7 2-3 304-G2 PM201-G2 Nghỉ học CL 



Mã LHP Học phần T
C 

Giảng viên Thứ Tiết GĐ đã thông báo GĐ điều chỉnh Ghi 
chú 

INT3108 1 
Lập trình nhúng và thời gian 
thực (BT)  

3 TS. Lê Quang Minh 7 4-5 PM201-G2 PM201-G2 

Nghỉ học 

CL 

INT1008 2 Nhập môn lập trình 3 ThS. Cao Văn Mai 7 7-9 PM202-G2 PM202-G2 N1 

INT1008 2 Nhập môn lập trình 3 ThS. Cao Văn Mai 7 10-12 PM202-G2 PM202-G2 N2 

ELT3103 7 Thực tập điện tử số 2 
ThS. Phạm Đình Tuân 
HVCH. Nguyễn Thu Hằng 

CN 1-5 210-G2 210-G2 CL 

ELT 3048 2 Hệ thống vi xử lý 3 HVCH. Phạm Xuân Lộc 7 7-8 PM201-G2 PM201-G2 N1 

ELT 3048 2 Hệ thống vi xử lý 3 HVCH. Phạm Xuân Lộc 7 9-10 PM207-G2 PM207-G2 N2 

ELT3240 2 Nhập môn hệ thống nhúng 3 TS. Nguyễn Kiêm Hùng 7 9-10 PM201-G2 PM201-G2 N1 

ELT3240 2 Nhập môn hệ thống nhúng 3 TS. Nguyễn Kiêm Hùng 7 7-8 PM207-G2 PM207-G2 N2 

INT 2202 2 Lập trình nâng cao 3 HVCH. Nguyễn Thanh Bình 7 5-6 PM207-G2 PM207-G2 N1 

INT 2202 2 Lập trình nâng cao 3 HVCH. Nguyễn Thanh Bình 7 1-2 PM207-G2 PM207-G2 N2 

ELT3103 22 Thực tập điện tử số 2 
ThS. Chử Văn An 
TS. Bùi Trung Ninh 

7 7-11 210-G2 210-G2 CL 

ELT3103 23 Thực tập điện tử số 2 
ThS. Chử Văn An 
TS. Bùi Trung Ninh 

7 1-5 210-G2 210-G2 CL 

ELT2050 1 Nguyên lý kỹ thuật điện tử (TH)  3 Khoa ĐTVT 7 1-5 209-G2 209-G2 CL 

EMA3062 1 Điều khiển PLC 3 ThS. Hoàng Văn Mạnh 7 1-4 310-G2 

Nghỉ học 

N1 

EMA3062 1 Điều khiển PLC 3 ThS. Hoàng Văn Mạnh 7 7-10 310-G2 N2 

INT2210 20 Cấu trúc dữ liệu và giải thuật 4 ThS. Lê Minh Khôi 7 7-8 PM305-G2 N3 

INT2210 22 Cấu trúc dữ liệu và giải thuật 4 ThS. Lê Minh Khôi 7 9-10 PM305-G2 N3 

INT3306 1 Phát triển ứng dụng web (TH)  3 TS. Lê Đình Thanh 7 7-9 PM313-G2 CL 

Danh sách bao gồm33 lớp học phần./. 

 


